CHƯƠNG IV
NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

4.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

4.1.1. Nguồn phát sinh nước thải

+ Nguồn số 1: Nước thải sinh hoạt (bao gồm nước đen là nước thải đi qua bể tự hoại như bồn cầu, bồn tiểu (phát sinh từ 14 khu nhà vệ sinh); nước xám là nước không đi qua bể tự hoại như nước tắm, rửa, giặt, thử mẫu ..) phát sinh từ các hoạt động của cán bộ, công nhân viên Công ty được thu gom xử lý tại trạm XLNT công suất 180 m3/ngày đêm;
+ Nguồn số 2: Nước thải sinh hoạt từ khu vực nhà bếp được thu gom xử lý tại trạm XLNT công suất 180 m3/ngày đêm;
4.1.2. Dòng nước thải xả vào nguồn tiếp nhận, nguồn tiếp nhận nước thải, vị trí xả nước thải

4.1.2.1. Nguồn tiếp nhận nước thải: Sông Quỹ Độ (đoạn trước cổng Công ty TNHH Santa Clara) tại vị trí thôn An Tĩnh, xã Yên Bình, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.
4.1.2.2. Vị trí xả thải:
Tại 01 điểm xả thải vào sông Quỹ Độ phía Tây Nam Công ty.
Toạ độ vị trí xả thải: X = 2249583
Y = 0606562
Theo hệ tọa độ VN2000 kinh tuyến trục 105°30’, múi chiếu 3°)
4.1.2.3. Lưu lượng xả nước thải lớn nhất: 180 m3/ngày đêm.
4.1.2.4.  Chế độ xả nước thải: liên tục
4.1.2.5. Phương thức đấu nối, xả nước thải: Nước thải sau xử lý qua 01 cửa xả phía Tây Nam Công ty theo đường ống nhựa UPVC D200 dài 150m chảy vào sông Quỹ Độ bằng phương thức tự chảy, xả mặt, xả ven bờ.
4.1.2.6.  Chất lượng nước thải sau xử lý, trước khi xả ra sông Quỹ Độ
Chất lượng nước thải sau xử lý, trước khi xả ra sông Quỹ Độ đảm bảo theo quy chuẩn về nước thải sinh hoạt (QCVN 14:2008/BTNMT cột B, K = 1) trước tiên và tiếp theo đến quy chuẩn nước thải công nghiệp (QCVN 40:2011/BTNMT, cột B, Kf = 1,1; Kq = 0,9). Cụ thể như sau:
Bảng 4. 1. Chất lượng nước thải trước khi xả vào nguồn tiếp nhận
	TT
	Chất ô nhiễm
	Đơn vị tính
	QCVN 14:2008/BTNMT Cột B, K=1
	QCVN 40/2011/BTNMT cột B, Kf=1,1; Kq=0,9

	1
	pH
	-
	5-9
	5,5-9

	2
	Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)
	mg/L
	100
	-

	3
	COD
	mg/L
	-
	148,5

	4
	BOD5 (20oC)
	mg/L
	50
	49,5

	5
	Tổng các chất hoạt động bề mặt
	mg/L
	10
	-

	6
	Sunfua (tính theo H2S)
	mg/L
	4,0
	0,495

	7
	Tổng Nito (tính theo N)
	mg/L
	-
	39,6

	8
	Tổng phốt pho (Tính theo P)
	mg/L
	-
	5,94

	9
	Amoni (tính theo N)
	mg/L
	10
	9,9

	10
	Clo dư
	mg/L
	-
	1,98

	11
	Dầu mỡ động thực vật
	mg/L
	20
	-

	12
	Tổng Coliforms
	MPN/ 100mL
	5.000
	5.000


4.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải: 
4.2.1. Nguồn phát sinh khí thải
· Nguồn số 1:  Khí thải từ ống thải máy phát điện số 1 tại trạm điện và nhà để máy phát điện số 1 công suất 550 kVA.
· Nguồn số 2:  Khí thải từ ống thải máy phát điện số 2 tại trạm điện và nhà để máy phát điện số 1 công suất 550 kVA.
· Nguồn số 3:  Khí thải từ ống thải máy phát điện số 3 tại trạm điện và nhà để máy phát điện số 1 công suất 550 kVA.
· Nguồn số 4:  Khí thải từ ống thải máy phát điện số 4 tại trạm điện và nhà để máy phát điện số 1 công suất 550 kVA.
· Nguồn số 5:  Khí thải từ ống thải máy phát điện số 5 tại trạm điện và nhà để máy phát điện số 1 công suất 550 kVA.
· Nguồn số 6:  Khí thải từ ống thải máy phát điện số 6 tại nhà để máy phát điện số 2 khu vực nhà chiller công suất 1100 kVA.

· Nguồn số 7:  Khí thải từ ống thải máy phát điện số 7 tại nhà để máy phát điện số 3 khu vực nhà chiller công suất 1100 kVA.
4.2.2. Dòng khí thải, vị trí xả khí thải

a. Vị trí xả khí thải

· Dòng khí thải số 1 (MPĐ1): Tương ứng với ống thải máy phát điện số 1 tại trạm điện và nhà để máy phát điện  số 1 (nguồn số 1), tọa độ vị trí xả thải X = 2250411 m; Y = 606692 m.
· Dòng khí thải số 2 (MPĐ2): Tương ứng với ống thải máy phát điện số 2 tại trạm điện và nhà để máy phát điện số 1 (nguồn số 2), tọa độ vị trí xả thải X = 2250412 m; Y = 606690 m
· Dòng khí thải số 3 (MPĐ3): Tương ứng với ống thải máy phát điện số 3 tại trạm điện và nhà để máy phát điện số 1 (nguồn số 3), tọa độ vị trí xả thải X = 2250414 m; Y = 606687 m.
· Dòng khí thải số 4 (MPĐ4): Tương ứng với ống thải máy phát điện số 4 tại trạm điện và nhà để máy phát điện số 1 (nguồn số 4), tọa độ vị trí xả thải X = 2250417 m; Y = 606685 m.
· Dòng khí thải số 5 (MPĐ5): Tương ứng với ống thải máy phát điện số 5 tại trạm điện và nhà để máy phát điện số 1 (nguồn số 5), tọa độ vị trí xả thải X = 2250419 m; Y = 606683 m.
· Dòng khí thải số 6 (MPĐ6): Tương ứng với ống thải máy phát điện số 6 tại nhà để máy phát điện số 2 khu vực nhà chiller (nguồn số 6), tọa độ vị trí xả thải X = 2250238 m; Y = 554347 m.
· Dòng khí thải số 7 (MPĐ7): Tương ứng với ống thải máy phát điện số 7 tại nhà để máy phát điện số 3 khu vực nhà chiller (nguồn số 7), tọa độ vị trí xả thải X = 2250237 m; Y = 554344 m.
(Tọa độ các dòng khí thải theo hệ tọa độ VN2000 kinh tuyến trục 105°30’, múi chiếu 3°)

a. Lưu lượng xả khí thải lớn nhất

· Dòng khí thải số 1 (MPĐ1): Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 4.800 m3/giờ;
· Dòng khí thải số 2 (MPĐ2): Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 4.800 m3/giờ; 
· Dòng khí thải số 3 (MPĐ3): Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 4.800 m3/giờ;
· Dòng khí thải số 4 (MPĐ4): Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 4.800 m3/giờ;

· Dòng khí thải số 5 (MPĐ5):  Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 4.800 m3/giờ; 

· Dòng khí thải số 6 (MPĐ6): Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 9.600 m3/giờ;
· Dòng khí thải số 7 (MPĐ7): Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 9.600 m3/giờ;
Tổng lưu lượng xả khí thải lớn nhất là 43.200 m3/giờ.
b. Phương thức xả khí thải: 
Khí thải được xả ra môi trường qua ống khói, xả gián đoạn (chỉ xả khi sử dụng máy phát điện sự phòng), không theo chu kỳ.
c. Chất lượng khí thải trước khi xả ra môi trường: phải đảm bảo đáp ứng QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. Cụ thể như sau:
Bảng 4. 2. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn đối với khí thải
	STT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	QCVN 19:2009/BTNMT, cột B, Kv = 1,2; Kp = 1

	1
	Bụi
	mg/Nm3
	240

	2
	CO
	mg/Nm3
	1.200

	3
	SO2
	mg/Nm3
	600

	4
	NOx
	mg/Nm3
	1.020


4.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung: 
4.3.1. Nguồn phát sinh 

· Nguồn số 1:  Máy phát điện số 1 tại trạm điện và nhà để máy phát điện số 1 công suất 550 kVA.

· Nguồn số 2:  Máy phát điện số 2 tại trạm điện và nhà để máy phát điện số 1 công suất 550 kVA.

· Nguồn số 3:  Máy phát điện số 3 tại trạm điện và nhà để máy phát điện số 1 công suất 550 kVA.
· Nguồn số 4:  Máy phát điện số 4 tại trạm điện và nhà để máy phát điện số 1 công suất 550 kVA.
· Nguồn số 5:  Máy phát điện số 5 tại trạm điện và nhà để máy phát điện số 1 công suất 550 kVA.
· Nguồn số 6:  Máy phát điện số 6 tại nhà để máy phát điện số 2 khu vực nhà chiller công suất 1100 kVA.

· Nguồn số 7:  Máy phát điện số 7 tại nhà để máy phát điện số 3 khu vực nhà chiller công suất 1100 kVA.
4.3.2. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung 

· Máy phát điện số 1: tọa độ vị trí X = 2250416 m; Y = 606688 m.
· Máy phát điện số 2: tọa độ vị trí X = 2250414 m; Y = 606688 m
· Máy phát điện số 3: tọa độ vị trí X = 2250415 m; Y = 606689 m.

· Máy phát điện số 4: tọa độ vị trí X = 2250417 m; Y = 606689 m.

· Máy phát điện số 5: tọa độ vị trí X = 2250419 m; Y = 606689 m.

· Máy phát điện số 6: tọa độ vị trí X = 2250243 m; Y = 554349 m.

· Máy phát điện số 7: tọa độ vị trí X = 2250239 m; Y = 554346 m.

4.3.3. Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung

Tiếng ồn phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.

Bảng 4. 3. Giá trị giới hạn của tiếng ồn

	STT
	Khu vực
	Từ 6 giờ đến 21 giờ
	Từ 21 giờ đến 6 giờ

	1
	Khu vực thông thường
	70
	55


Độ rung phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung.

Bảng 4. 4. Giá trị giới hạn của độ rung
	STT
	Khu vực
	Từ 6 giờ đến 21 giờ
	Từ 21 giờ đến 6 giờ

	1
	Khu vực thông thường
	70
	60


4.4. Nội dung đề nghị cấp phép chất thải
4.4.1. Chủng loại, khối lượng chất thải phát sinh:
a. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh tại cơ sở:
So với hồ sơ xin cấp phép đã được UBND tỉnh Nam Định cấp phép tại giấy phép môi trường số 2217/GPMT-UBND ngày 30/11/2022, Công ty xin đổi mã chất thải pin, ắc quy thải từ mã 16 01 02 (mã cũ) sang mã 19 06 01 (mã mới) để phù hợp theo ngành nghề của đơn vị theo quy định tại phụ lục III Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT.
Bảng 4. 5. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh tại cơ sở

	STT
	Danh mục
	Mã chất thải
	Khối lượng ước tính tối đa (kg/năm)

	1
	Bóng đèn huỳnh quang thải
	16 01 06
	153

	2
	Ruột bút, bút lông thải
	19 12 01
	58

	3
	Pin, ắc quy thải
	19 06 01
	20

	4
	Dầu động cơ, dầu máy và bôi trơn tổng hợp thải
	17 02 03
	500

	5
	Chất hấp thụ, vật liệu lọc, giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các thành phần nguy hại
	18 02 01
	800

	6
	Rác thải y tế (bao gồm cả chất thải vật sắc nhọn)
	13 01 01
	40

	7
	Bao bì cứng bằng nhựa nhiễm hóa chất thải
	18 01 03
	450

	8
	Bao bì mềm thải
	18 01 01
	90

	9
	Bao bì cứng thải bằng kim loại bao gồm cả bình chứa áp suất rỗng bảo đảm rỗng hoàn toàn
	18 01 02
	350

	Tổng khối lượng
	2.461


b. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường (CTRCNTT) phát sinh

Bảng 4. 6. Khối lượng, chủng loại CTRCNTT phát sinh tại cơ sở

	STT
	Tên chất thải rắn CNTT
	Đơn vị
	Khối lượng năm 2023 (kg)
	Khối lượng ước tính tối đa (kg/năm)

	1
	Vải phế
	kg
	123.838
	350.000

	2
	Rác công nghiệp khác (rác chuyền)
	kg
	105.826
	150.000

	3
	Gỗ phế
	kg
	4.799
	7.500

	4
	Xốp phế
	kg
	0
	500

	5
	Bìa carton
	kg
	25.725
	55.000

	6
	Nilon
	kg
	659
	3.000

	7
	Nhựa phế liệu các loại
	kg
	356
	2.000

	8
	Nhựa sau khi tháo dỡ điều hòa
	kg
	0
	300

	9
	Giấy phế liệu và lõi cuộn vải
	kg
	12.801
	22.000

	10
	Lõi chỉ phế
	kg
	47
	1.300

	11
	Kim loại phế
	kg
	30
	350

	12
	Nhôm phế (rác thải xây dựng)
	kg
	0
	20

	13
	Bùn thải phát sinh từ quá trình xử lý nước thải
	kg
	922
	6.000

	Tổng khối lượng
	kg
	275.003
	597.970


c. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn sinh hoạt phát sinh
Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh với khối lượng khoảng 720 tấn/năm. Thành phần gồm thức ăn thừa, túi nilon, vỏ hộp,…..
Bảng 4. 7. Khối lượng, chủng loại chất thải sinh hoạt phát sinh tại cơ sở

	STT
	Tên chất thải rắn sinh hoạt
	Khối lượng ước tính tối đa (tấn/ năm)

	1
	Chất thải thực phẩm
	450

	2
	Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế
	100

	3
	Chất thải rắn sinh hoạt khác
	170

	Tổng khối lượng
	720


4.4.2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại

a. Thiết bị, hệ thống công trình lưu giữ chất thải nguy hại

Thiết bị lưu chứa

Trang bị 07 thùng chứa có dung tích 240 lít và 02 thùng 20 lít, bên ngoài thùng được dán tên, mã chất thải nguy hại và ký hiệu cảnh báo theo Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Kho lưu chứa

· Diện tích: 01 kho, có diện tích 5,5 m2.

· Vị trí: nhà 12, cách cổng cơ sở khoảng 175m về hướng Đông.

· Thiết kế, cấu tạo: Mặt sàn là nền bê tông kín khít, không bị thẩm thấu và tránh được nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào; có trần là BTCT kiên cố, cách nhiệt nên che kín nắng, mưa, có biển cảnh báo và dán nhãn theo đúng quy định, có trang bị thiết bị phòng cháy chữa cháy.
b. Thiết bị, hệ thống công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường
Thiết bị lưu chứa

· Khu vực phát sinh chất thải: Công ty trang bị các thùng nhựa và inox để lưu chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường;
· Khu vực tập trung chất thải: Công ty xây dựng kho chứa chất thải và bố trí các bao bì lưu trữ chất thải rắn công nghiệp thông thường.

Kho lưu chứa

· Diện tích: 01 kho, có diện tích 19,5m2.

· Vị trí: nhà 12, cách cổng cơ sở khoảng 175m về hướng Đông.

· Thiết kế, cấu tạo: Mặt sàn là nền bê tông kín khít, không bị thẩm thấu và có cao độ nền bảo đảm không bị ngập, có mái che kín mưa.
c. Thiết bị, hệ thống công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt
Thiết bị lưu chứa

Đối với rác thải thực phẩm phát sinh từ nhà bếp: Hàng ngày được thu gom và lưu giữ vào các thùng phuy có nắp kín, thể tích 240 lít và 30 lít sau đó được chuyển giao cho hộ cá thể thu gom, vận chuyển và xử lý.
Đối với rác thải có khả năng tái chế và rác thải sinh hoạt khác được thu gom, vận chuyển về kho chứa chất thải rắn sinh hoạt của Công ty và hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý theo quy định.

Kho lưu chứa

· Diện tích: 01 kho, có diện tích 25 m2.

· Vị trí: nhà 12, cách cổng cơ sở khoảng 175m về hướng Đông.

· Thiết kế, cấu tạo: Mặt sàn là nền bê tông kín khít, không bị thẩm thấu và có cao độ nền bảo đảm không bị ngập, có mái che kín mưa.

4.5. Nội dung đề nghị cấp phép của cơ sở đầu tư thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại: 

Cơ sở không thực hiện xử lý chất thải nguy hại.

4.6. Nội dung đề nghị cấp phép của cơ sở có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất: Không có.
CHƯƠNG V

KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CƠ SỞ
Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải

Kết quả quan trắc môi trường đối với nước thải năm 2022
Bảng 5. 1. Kết quả quan trắc chất lượng nước thải tại cơ sở năm 2022
	STT
	Thông số
	Đơn vị
	Kết quả
	QCVN 14:2018/BTNMT, cột B, K=1
	QCVN 40:2011/BTNMT cột B, Kf=1,1; Kq=0,9

	
	
	
	Trước xử lý
	Sau xử lý
	
	

	1
	pH
	-
	6,5
	5,4
	5-9
	5,5-9

	2
	TSS
	Mg/L
	305
	5
	100
	-

	3
	BOD5
	Mg/L
	468
	31,5
	50
	50

	4
	COD
	Mg/L
	840
	57,3
	-
	150

	5
	Sunfua
	Mg/L
	0,18
	<0,03
	4,0
	0,5

	6
	Amoni
	Mg/L
	56
	9,52
	10
	10

	7
	Tổng Nito
	Mg/L
	57,68
	28,56
	-
	40

	8
	Tổng photpho
	Mg/L
	5,3
	0,38
	-
	6

	9
	Dẫu mỡ động thực vật
	Mg/L
	2,4
	0,4
	20
	-

	10
	Chất hoạt động bề mặt
	Mg/L
	1
	<0,02
	-
	2

	11
	Clo dư
	Mg/L
	<0,2
	<0,2
	20
	-

	12
	Coliform
	MPN/100ml
	240.000
	9
	5000
	5000


(Nguồn: Trung tâm Kỹ thuật Môi trường và An toàn hóa chất, 2022)
Ngày lấy mẫu: 16/6/2022
Nhận xét: qua kết quả phân tích chất lượng nước thải sau xử lý trong đợt quan trắc năm 2022 cho thấy nồng độ chỉ tiêu ô nhiễm đều đạt QCVN 14:2018/BTNMT, cột B, K=1 và QCVN 40:2011/BTNMT cột B, Kf=1,1; Kq=0,9.
Kết quả quan trắc môi trường đối với nước thải năm 2023

Bảng 5. 2. Kết quả quan trắc chất lượng nước thải tại cơ sở năm 2023

	STT
	Thông số
	Đơn vị
	Kết quả
	QCVN 14:2018/BTNMT, cột B, K=1
	QCVN 40:2011/BTNMT cột B, Kf=1,1; Kq=0,9

	
	
	
	Trước xử lý
	Sau xử lý
	
	

	1
	pH
	-
	6,9
	6,75
	5-9
	5,5-9

	2
	TSS
	Mg/L
	91
	21
	100
	-

	3
	BOD5
	Mg/L
	139
	9
	50
	50

	4
	COD
	Mg/L
	245
	24
	-
	150

	5
	Sunfua
	Mg/L
	-
	0,0375
	4,0
	0,5

	6
	Amoni
	Mg/L
	51,2
	1,2
	10
	10

	7
	Tổng Nito
	Mg/L
	58,15
	8,12
	-
	40

	8
	Tổng photpho
	Mg/L
	9,6
	5,4
	-
	6

	9
	Dẫu mỡ động thực vật
	Mg/L
	-
	0,4
	20
	-

	10
	Chất hoạt động bề mặt
	Mg/L
	-
	KPH
	-
	2

	11
	Clo dư
	Mg/L
	-
	KPH
	20
	-

	12
	Coliform
	MPN/100ml
	-
	490
	5000
	5000


(Nguồn: Công ty cổ phần Liên Minh Môi trường và Xây dựng, Trung tâm phân tích chất lượng cao năm 2023)
Ngày lấy mẫu: 09/11/2023
Nhận xét: qua kết quả phân tích chất lượng nước thải sau xử lý trong đợt quan trắc năm 2023 cho thấy nồng độ chỉ tiêu ô nhiễm đều đạt QCVN 14:2018/BTNMT, cột B, K=1 và QCVN 40:2011/BTNMT cột B, Kf=1,1; Kq=0,9.

CHƯƠNG VI
KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN CƠ SỞ
6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải

6.1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm
Trong báo cáo này, Công ty tiến hành nâng công suất hệ thống xử lý nước thải từ 150 m3/ngày lên 180 m3/ngày và thực hiện vận hành thử nghiệm đối với công trình này.
Danh mục chi tiết kế hoạch vận hành thử nghiệm được thể hiện trong bảng sau:
Bảng 6.1. Danh mục chi tiết kế hoạch vận hành thử nghiệm
	STT
	Công trình xử lý chất thải vận hành
	Thời gian


	Công suất dự kiến

	1
	Hệ thống xử lý nước thải công suất 180 m3/ngày đêm.
	Dự kiến 1 tháng từ khi được cấp lại giấy phép môi trường
	75 %


6.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý chất thải
Căn cứ quy định về quan trắc chất thải trong quá trình vận hành thử nghiệm tại Khoản 5 Điều 21 của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Bảo vệ Môi trường, cơ sở đề xuất kế hoạch quan trắc chất thải và đánh giá hiệu quả của công trình xử lý chất thải như sau:
Bảng 6.2. Kế hoạch quan trắc trong quá trình vận hành thử nghiệm
	STT
	Vị trí giám sát
	Thông số giám sát
	Tần suất giám sát
	Số mẫu/ngày
	Loại mẫu
	Quy chuẩn so sánh

	1
	Đầu vào của HTXLNT
	Lưu lượng, pH, BOD5, COD, TSS, Sunfua, Amoni, Clo dư, Tổng P, Tổng N, Dầu mỡ động thực vật, Tổng chất hoạt động bề mặt, Tổng coliform
	1 ngày
	1
	Mẫu đơn
	QCVN 14:2008/BTNMT, cột B, K=1,2 – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt và QCVN 40:2011/BTNMT, cột B, Kf=1,1; Kq=0,9 – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp

	2
	Đầu ra của HTXLNT
	
	3 ngày liên tục
	1
	Mẫu đơn
	


6.1.3. Tổ chức đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối hợp.
Tên đơn vị: Trung tâm Tư vấn Công nghệ Môi trường và An toàn vệ sinh lao động.
Địa chỉ: 286/8A Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.
Trung tâm Tư vấn Công nghệ Môi trường và An toàn vệ sinh lao động đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường với mã số chứng nhận VIMCERTS 026 theo Quyết định số 2045/QĐ-BTNMT ngày 16/09/2020.
6.2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định của pháp luật.
6.2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ:
Căn cứ Khoản 2, Điều 97, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, cơ sở không thuộc đối tượng quan trắc môi trường định kỳ.
6.2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải:
· Cơ sở không thuộc đối tượng phải quan trắc tự động, liên tục chất thải.
6.2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ khác
Nội dung giám sát: Chất thải rắn thông thường, CTNH được phân loại, thu gom, lưu giữ và vận chuyển, xử lý theo đúng quy định hiện hành.

Chủ đầu tư sẽ giám sát cả về số lượng, chủng loại và thành phần.

Tần suất giám sát: định kỳ

Tần suất báo cáo: 1 lần/năm

Nhật ký quản lý chất thải rắn công nghiệp thông thường, CTNH của chủ đầu tư sẽ được lưu giữ, định kỳ báo cáo với cơ quan quản lý môi trường theo quy định hiện hành của pháp luật.

6.3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm
Không có.
CHƯƠNG VII 
KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA 
VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ

Nhà máy sản xuất hàng may mặc của Công ty TNHH Santa Clara đã và đang thực hiện tốt các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường. 
Trong thời gian từ năm 2021 đến nay, cơ sở không có vi phạm nào trong các đợt kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường của cơ quan có thẩm quyền.

Theo biên bản làm việc ngày 17/05/2022, cơ sở chấp hành nghiêm pháp luật bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, thường xuyên kiểm tra giám sát vận hành hệ thống xử lý nước thải, đảm bảo nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn trước khi thải ra môi trường. Đối với chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại phát sinh tại cơ sở đã được thu gom, phân loại và bố trí khu vực lưu chứa và chuyển giao xử lý với đơn vị có chức năng đúng theo quy định của pháp luật.
CHƯƠNG VIII 
CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ
Công ty TNHH Santa Clara cam kết về độ trung thực, chính xác của các thông tin, số liệu được nêu trong báo cáo đề xuất cấp lại giấy phép môi trường.

Chủ cơ sở cam kết tuân thủ các quy định tại Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường và các văn bản quy phạm pháp luật về môi trường khác có liên quan.

Cam kết vận hành hệ thống thu gom, xử lý nước thải đảm bảo toàn bộ nước thải phát sinh từ Dự án được xử lý đạt quy chuẩn trước khi thải ra sông Quỹ Độ.
Cam kết thu gom, phân loại và thuê đơn vị có chức năng để xử lý các loại chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại, đảm bảo tuân thủ các quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT.

Cam kết chịu trách nhiệm về công tác an toàn và bảo vệ môi trường trong quá trình vận hành Dự án.

Cam kết thực hiện chương trình quản lý và giám sát môi trường như đã nêu trong báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường, lưu giữ số liệu để các cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường tiến hành kiểm tra.
PHỤ LỤC BÁO CÁO

1. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mã số 0601069398 đăng ký lần đầu ngày 12/05/2015, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 03/08/2022;
2. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án 2126633088 chứng nhận lần đầu ngày 12/05/2015; chứng nhận thay đổi lần thứ tư ngày 16/04/2018;

3. Giấy phép môi trường số 2217/GPMT-UBND do UBND tỉnh Nam Định cấp ngày 30 tháng 11 năm 2022;

4. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

5. Giấy phép xây dựng số 09/GPXD do UBND huyện Ý Yên cấp ngày 29/03/2022;
6. Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy do công an tỉnh Nam Định cấp ngày 12/01/2016;

7. Thông báo số 613/CCGĐ-TH ngày 30/12/2021 về việc kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình xây dựng;

8. Hợp đồng thuê đất số 42-ĐK/2016/HĐ-TĐ;
9. Hợp đồngmua bán điện ngoài mục đích sinh hoạt ngày 01/09/2022 giữa tổng công ty điện lực miền bắc và Công ty TNHH Santa Clara số 22000123/EVNPC/HĐMBĐNMĐSH;
10. Hợp đồng dịch vụ cấp nước sạch số 0149-LAM/HĐDVCNS giữa Công ty TNHH Santa Clara và Công ty TNHH MTV kinh doanh nước sạch Nam Định ngày 04/02/2016;

11. Hợp đồng dịch vụ cấp nước sạch số 0192-LAM/HĐDVCNS giữa Công ty TNHH Santa Clara và Công ty TNHH MTV kinh doanh nước sạch Nam Định ngày 01/08/2017;

12. Hợp đồng dịch vụ vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại số 08019/2023/HĐKT/ETC ngày 02/08/2023;

13. Hợp đồng kinh tế về việc mua bán phế liệu số 08021/2023/HĐKT/ETC ngày 02/08/2023;

14. Hợp đồng dịch vụ vận chuyển và xử lý chất thải công nghiệp thông thường số 08020/2023/HĐKT/ETC ngày 02/08/2023;

15. Phiếu kết quả phân tích nước thải năm 2022; năm 2023;

16. Biên bản làm việc ngày 17/05/2022 giữa phòng cảnh sát môi trường tỉnh Nam Định và Công ty TNHH Santa Clara;

17. Bản vẽ hoàn công hệ thống xử lý nước thải công suất 180 m3/ngày.

18. Chứng từ chất thải nguy hại năm 2023;

19. Hóa đơn điện, nước năm 2023
Công ty TNHH Santa Clara
1

